
Trường THPT Quang Minh

1 5 0150383879 Cao Mai Anh Nữ 27/05/2009 109004 36.25

2 18 0150488429 Nguyễn Thị Dung Nữ 16/03/2009 109093 35.25

3 19 0150557334 Trần Nghi Dung Nữ 18/09/2009 109094 35.25

4 22 0150612764 Ngô Nguyệt Oanh Nữ 22/12/2009 109454 35.25

5 27 0150232085 Đỗ Bảo Ngọc Nữ 17/10/2009 109432 35.00

6 289 2554857081 Đặng Châu Anh Nữ 25/11/2009 108016 34.25

7 300 0150720314 Nguyễn Phương Anh Nữ 27/06/2009 108052 34.00

8 331 0150519624 Nguyễn Mai Trang Nữ 13/08/2009 049437 33.75

9 336 0150502933 Ngô Hải Yến Nữ 05/12/2009 049600 33.75

10 321 0150514377 Nguyễn Trần Thu Hiền Nữ 06/04/2009 048411 33.75

11 345 0134790440 Nguyễn Hà Linh Nữ 22/07/2009 049018 33.50

12 340 0150488421 Nguyễn Khánh Chi Nữ 12/06/2009 108132 33.50

13 347 0150504387 Nguyễn Quỳnh Như Nữ 06/12/2009 045306 33.50

14 349 0150519628 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 14/04/2009 041295 33.50

15 350 0150503144 Nguyễn Thành Trung Nam 21/08/2009 049480 33.50

16 58 0150514366 Dương Trương Diệu Anh Nữ 22/07/2009 109006 33.50

17 67 0150203013 Phan Duy Trường Nam 18/07/2009 109581 33.50

18 354 0150649019 Trần Minh Anh Nữ 28/09/2009 048121 33.25

19 666 0131340453 Phạm Quỳnh Chi Nữ 16/08/2009 106251 33.25

20 92 0150719795 Lê Văn Tú Nam 08/08/2009 109593 33.00

21 372 0150538198 Hoàng Bảo An Nam 15/11/2009 048004 33.00

22 382 0117764836 Nguyễn Bá Hùng Nam 29/05/2009 048494 33.00

23 385 0151334187 Nguyễn Hoàng Nam Nam 25/11/2009 041090 33.00

24 387 0150304452 Nguyễn Thu Thủy Nữ 06/01/2009 049400 33.00

25 390 0117765404 Nguyễn Ngọc Anh Nữ 17/08/2009 048077 32.75

26 403 0134790513 Cao Bá Nghĩa Nam 22/03/2009 049170 32.75

27 421 0132352883 Phùng Tâm Nga Nữ 05/11/2009 045213 32.50

28 425 0150304195 Nguyễn Đăng Phúc Nam 10/12/2009 045328 32.50

29 119 0150232035 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Nữ 16/01/2009 109440 32.00

30 454 0152598217 Nguyễn Quỳnh Hương Nữ 25/01/2009 048520 32.00

31 117 0150663375 Nguyễn Thùy Dương Nữ 30/07/2008 109125 32.00

32 465 0150309654 Nguyễn Tường Vy Nữ 30/08/2009 041368 32.00

33 473 0134790547 Hoàng Thị Thu Huyền Nữ 17/11/2009 048476 31.75
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34 126 3834868992 Trương Hồng Hạnh Nữ 28/03/2009 109188 31.75

35 133 0150505071 Đỗ Đức Minh Nam 31/03/2009 109380 31.50

36 510 0150470308 Phạm Lan Anh Nữ 20/07/2009 048107 31.25

37 152 0150630397 Nguyễn Thị Hương Lan Nữ 19/08/2009 109307 31.00

38 545 0150517752 Nguyễn Ngọc Thiện Nam 20/11/2009 049379 31.00

39 166 0150663988 Đỗ Ngọc Gia Bảo Nam 17/09/2009 109059 30.75

40 179 0150488635 Hoàng Thu Trang Nữ 03/12/2009 109555 30.75

41 568 0150564313 Nguyễn Phương Linh Nữ 26/08/2009 161254 30.75

42 178 0150557313 Đỗ Phương Trang Nữ 01/03/2009 109553 30.75

43 195 0150574043 Lê Hà Bảo Long Nam 02/09/2009 109352 30.25

44 189 0150612798 Nguyễn Thị Ngọc Mai Nữ 23/02/2009 109373 30.50

Hiệu Trưởng

Đào Thị Phương Lan


